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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kính gửi: Công an xã Thiện Tín

BẢN TỰ KHAI
Phục vụ công tác thẩm tra lý lịch

Họ và tên: …………………; ngày 12 tháng 06 năm sinh 1978
Đơn vị: ………………..; Chức vụ: …………..
Số điện thoại: …………..

	TT

	QH GĐ ([footnoteRef:1])  [1:  Cột quan hệ gia đình (QHGĐ), ghi rõ: Bản thân; Bố đẻ, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ hoặc chồng; bố vợ, mẹ vợ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng....] 

	Họ và tên
	Tên khác
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam/Nữ
	Số CC/ CCCD/Hộ chiếu ([footnoteRef:2]) [2:  Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài] 

	Quê quán/Quốc tịch ([footnoteRef:3])
 [3:  Cột Quê quán, Nơi ĐKTT, Chỗ ở hiện nay: ghi đầy đủ tên cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh/thành phố (Quốc tịch đối với người nước ngoài)] 

	Nơi đăng ký thường trú 
(7)
	Chỗ ở hiện nay
(7)
	Nghề nghiệp, nơi làm việc
	Họ tên cha
	Họ tên mẹ
	Họ tên vợ/chồng

	Ghi chú


	1
	Bản thân
	
	
	12/6/1978
	Nam
	051078017361
	QUÊ QUÁN Việt Nam
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	2
	Bố đẻ
	
	
	
	Nam
	
	QUÊ QUÁN Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mẹ đẻ
	
	
	24/4/1940
	Nữ
	
	QUÊ QUÁN Việt Nam
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	Làm nông xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	

	4
	Vợ
	
	
	20/10/1988
	
Nữ
	
	QUÊ QUÁN Việt Nam
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	
	  
	
	
	

	5
	Bố    Vợ
	
	
	16/02/1968
	
Nam
	

	QUÊ QUÁN Việt Nam
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Làm nông tại Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	

	

	6
	Mẹ Vợ
	
	
	23/6/1969
	
Nữ
	

	QUÊ QUÁN Việt Nam
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Làm nông tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	

	

	…
	Anh em ruột..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Con ruột….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Con dâu/con rể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
Thiện Tín, ngày     tháng      năm 2026
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)





		         	     





       

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc    

Kính gửi:  Công an xã Thiện Tín     BẢN TỰ KHAI   Phục vụ công tác thẩm tra lý lịch     Họ và tên:   ………………… ; ngày   12 tháng 06 năm sinh 1978   Đơn vị:   ……………….. ; Chức vụ:  …………..   Số điện thoại :  …………..    

TT    QH  GĐ   (

1

)    Họ và tên  Tên  khác  Ngày,  tháng,  năm sinh  Nam/ Nữ  Số C C /  CCCD /Hộ  chiếu  (

2

)  Quê  quán /Quố c tịch   (

3

)    Nơi đăng ký   thường trú    (7)  Chỗ ở hiện  nay   (7)  Nghề nghiệp, nơi  làm việc  Họ tên  cha  Họ tên  mẹ  Họ tên  vợ/chồng    Ghi chú    

1  Bản  thân    12/6/1978  Nam  051078017361  QUÊ  QUÁN  Việt Nam  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi       

2  B ố   đ ẻ     Nam   QUÊ  QUÁN  Việt Nam         

3  Mẹ  đ ẻ    24/4/1940  N ữ   QUÊ  QUÁN  Việt Nam  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi  Làm n ô ng x ã  Phước Giang,  tỉnh Quảng Ngãi      

4  V ợ    20/10/198 8    N ữ   QUÊ  QUÁN  Việt Nam  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi  Xã Phước  Giang, tỉnh  Quảng Ngãi          

 

1

  Cột quan hệ gia đình (QHGĐ), ghi rõ: Bản thân; Bố đẻ, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ hoặc chồng; bố vợ, m ẹ vợ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng....  

2

  Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài  

3

  Cột Quê quán, Nơi ĐKTT, Chỗ ở hiện nay: ghi đầy đủ tên cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh/thành phố (Quốc tịch đối với người nước ng oài)  

